
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

KHOA: KẾ TOÁN - TIN HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ ngày 16/07/2018)

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LỚP: TC. QTM 16 GVCN: LÊ NGỌC TRÍ

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 Ôn thi Chính trị

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Hạnh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG Hội trường

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG

LỚP: TC. QTM 17 GVCN: ĐÀO THỊ HOÀNG HOANH

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 LR CĐMT (Học lại) Anh văn CN LR CĐMT (Học lại) Anh văn CN

3 8:45 - 9:30 (TH 7:00 - 11:15) (TH 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 T. Vinh T. Phúc T. Vinh T. Phúc

5 10:15 - 11:00

PHÒNG C4 C4 C4 C4

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Lập trình CB Mạng căn bản Lập trình CB Mạng căn bản

3 14:45 - 15:30 (TH) (TH) (TH) (TH)

4 15:30 - 16:15 C. Châu T. Phong C. Châu T. Phong

5 16:15 - 17:00

PHÒNG C4 C4 C4 C4
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LỚP: CĐ. QTM K5 GVCN: PHẠM THỊ THU TRANG

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 Ôn thi Chính trị

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Hạnh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG Hội trường

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG

LỚP: TC. KTDN 16 GVCN: TRẦN NHỰT NGỌC VÂN

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 Ôn thi Chính trị

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Hạnh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG Hội trường

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG

LỚP: TC. KTDN1 17 GVCN: ĐỖ THỊ THU THỦY

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 KTTC 1 Thống kê DN Thống kê DN KTTC 1 KTTC 1

3 8:45 - 9:30 (Thực hành) (TH 7:00 - 11:15) (TH 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 C. Thủy C. Trọn C. Trọn C. Thủy C. Thủy

5 10:15 - 11:00

PHÒNG D2 D2 D2 D2 D2

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G



1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Thuế Thuế

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15 T. Đông T. Đông

5 16:15 - 17:00

PHÒNG D2 D2

LỚP: CĐ. KTDN K5 GVCN: LÊ THỊ HOÀNG OANH

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 Ôn thi Chính trị

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Hạnh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG Hội trường

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG

LỚP: CĐ. KTDN 17 GVCN: LÊ THI KIM TRỌN

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 Kế toán tài chính 1 Soạn thảo VB Pháp luật Soạn thảo VB

3 8:45 - 9:30 (Thực hành) (TH 7:00 - 11:15) (TH 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 C. Trọn C. Châu C. Hạnh C. Châu

5 10:15 - 11:00

PHÒNG D3 C3 D3 C3

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Pháp luật Anh văn Kế toán tài chính 1 Anh văn Kế toán tài chính 1

3 14:45 - 15:30 (Thực hành) (Thực hành)

4 15:30 - 16:15 C. Hạnh C. Chinh C. Trọn C. Chinh C. Trọn

5 16:15 - 17:00

PHÒNG D3 D5 D3 D5 D3
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LỚP: TC. KTDN1 18 GVCN: NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC

1 18:00 - 18:45

2 18:45 - 19:30 Giáo dục thể chất Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô Giáo dục thể chất Nguyên lý kế toán

3 19:45 - 20:30 T. Trí

4 20:30 - 21:15 Sinh hoạt lớp C. Vân C. Vân T. Trí C. Thủy

PHÒNG Sân trường D2 D2 Sân trường D2

Nguyễn Thị Thái Châu
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TRƯỞNG KHOA


